
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dung lại định hướng chiến lược của PEPFAR 

Thực hiện lời hứa của nước Mỹ về việc chấm 

dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 

THÁNG 9 NĂM 2022 
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Mục đích của kế hoạch Hình dung lại định hướng chiến lược của PEPFAR là để đảm bảo chúng ta: 

1. Đạt được mục tiêu điều trị 95-95-95 toàn cầu cho mọi lứa tuổi, giới tính và nhóm dân số. 

2. Giảm đáng kể các ca nhiễm mới HIV thông qua việc phòng ngừa và điều trị hiệu quả, đặc biệt ở các nhóm dân số ưu 

tiên, bao gồm trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ trẻ, các nhóm dân số chính và trẻ em để hỗ trợ các mục tiêu của 

UNAIDS. 

3. Đạt được những thành tựu đáng kể trong việc giải quyết các thách thức xã hội cản trở tiến bộ trong việc đạt được các 

mục tiêu 10-10-10 toàn cầu, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo lực trên cơ sở giới và chống bất bình đẳng. 

4. Chuyển đổi chương trình PEPFAR theo hướng duy trì tác động của HIV và tính bền vững lâu dài bằng cách tăng 

cường năng lực của chính phủ, xã hội dân sự và các đối tác địa phương để lãnh đạo và quản lý chương trình. 

5. Tận dụng các khoản đầu tư của PEPFAR một cách hiệu quả để tạo ra lợi ích có thể đo lường và bền vững trong các hệ 

thống y tế công cộng và an ninh y tế của quốc gia đối tác nhằm bảo vệ các rủi ro phòng ngừa và kiểm soát HIV khỏi 

các mối đe dọa sức khỏe khác. 

Hình dung lại định hướng chiến lược của PEPFAR 

Thực hiện lời hứa của nước Mỹ về việc chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 

Hình dung lại định hướng chiến lược của PEPFAR dựa trên đóng góp sâu rộng của các đối tác liên quan của PEPFAR 

vào quy trình xây dựng Tầm nhìn PEPFAR 2025 tiến hành năm 2021, cũng như các phiên lấy ý kiến sâu rộng được thực 

hiện vào năm 2022, với các chính phủ nước đối tác, xã hội dân sự, đối tác đa phương, khu vực tư nhân và các cơ quan 

chính phủ Hoa Kỳ thực hiện PEPFAR. 

PEPFAR đang ở một thời điểm quan trọng trong ứng phó với HIV/AIDS trên toàn cầu. Năm 2004, có hơn 1,8 triệu 

ca nhiễm HIV mới hàng năm tại các quốc gia được PEPFAR hỗ trợ trên toàn cầu. Vào năm 2020, phần lớn là do 

PEPFAR, số ca nhiễm HIV mới mỗi năm đã giảm một nửa và số ca tử vong liên quan đến AIDS đã giảm 64 phần 

trăm. 

Tuy nhiên, công việc vẫn chưa kết thúc. Khoảng cách dai dẳng trong các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV vẫn còn 

ở các quốc gia cụ thể và đối với các quần thể đích và tất cả chúng ta phải cam kết chấm dứt tình trạng bất bình đẳng 

vẫn còn cản trở chúng ta vốn chỉ ngày càng trầm trọng hơn bởi đại dịch COVID-19. Những lựa chọn chúng ta đưa ra 

bây giờ sẽ có ý nghĩa quan trọng trong nhiều năm tới. 
 

 

Hình dung lại định hướng chiến lược của PEPFAR đặt ra một lộ trình hành động táo bạo để đạt được và duy trì tác động 

của ứng phó với HIV/AIDS, do đó góp phần vào an ninh y tế toàn cầu lớn hơn. Làm như vậy, PEPFAR sẽ tiếp tục hỗ trợ 

cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 3 nhằm chấm dứt đại dịch AIDS toàn 

cầu như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030 - đồng thời thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững vốn phụ 

thuộc lẫn nhau. 

Hình dung lại định hướng chiến lược của PEPFAR sẽ được phối hợp chặt chẽ với Chiến lược phòng chống AIDS toàn 

cầu mới 2021-2026 - Chấm dứt bất bình đẳng, Chấm dứt AIDS, do UNAIDS phát hành và được các quốc gia thông qua 

vào năm 2021 và Chiến lược Quỹ Toàn cầu mới 2023-2028 - Chống lại các Đại dịch và Xây dựng Thế giới Khỏe mạnh 

hơn và Bình đẳng hơn để tiếp tục tối ưu hóa tính bổ sung, giá trị đầu tư và tác động. Nó cũng sẽ tối đa hóa sự hiệp lực 

và học hỏi có giá trị với Chiến lược quốc gia mới của Hoa Kỳ về HIV/AIDS. 

1 95% tổng số người nhiễm HIV biết tình trạng của mình; 95% tất cả những người được chẩn đoán nhiễm HIV sẽ được điều trị kháng vi-rut duy trì; 95% tất cả những người được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút 

sẽ đạt ngưỡng ức chế vi-rút 
2 Dưới 10% các quốc gia nên có môi trường pháp lý và chính sách trừng phạt từ chối hoặc hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ, dưới 10% người nhiễm HIV và các nhóm dân số chính sẽ bị kỳ thị 

và phân biệt đối xử, và dưới 10% phụ nữ, trẻ em gái, người sống chung với HIV và các nhóm dân số chính sẽ bị bất bình đẳng giới và bạo lực 

MỤC ĐÍCH: 

Chúng ta sẽ Hình dung lại định hướng chiến lược của PEPFAR để đẩy nhanh chặng đường ứng phó và chấm dứt đại 

dịch HIV/AIDS như mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030 và củng cố bền vững các hệ thống y tế công cộng. 
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HÌNH DUNG LẠI ĐỊNH HƯỚNG  

CHIẾN LƯỢC CỦA PEPFAR 

CÁC CỘT TRỤ CHIẾN LƯỢC VÀ YẾU TỐ KIẾN TẠO 
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CÁC NGUYÊN TẮC VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA PEPFAR 

1. Tôn trọng và Khiêm tốn: Tôn trọng sâu sắc, tin tưởng và khiêm tốn là giá trị cốt lõi của chương trình PEPFAR và 

nên sống trong mọi tương tác mà chúng tôi có với các đối tác và người thụ hưởng của mình. 

2. Bình đẳng: Nỗ lực đối xử bình đẳng và hướng tới kết quả, cả theo cách mà chúng tôi và các đối tác của chúng 

tôi hoạt động, cũng như cho các nhóm dân cư mà chúng tôi phục vụ. 

3. Trách nhiệm giải trình và tính minh bạch: Đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực và cam kết công khai và công 

khai tất cả thông tin quan trọng về ý định và kết quả theo chương trình của chúng tôi. 

4. Tác động: Định hướng các hoạt động của chúng ta đến các lĩnh vực sẽ dẫn đến tiến bộ nhất trong việc 

chấm dứt đại dịch HIV/AIDS bằng cách sử dụng dữ liệu chất lượng và các quy trình dựa trên bằng chứng 

và củng cố hệ thống y tế công cộng. 

5. Gắn kết bền vững: Đảm bảo rằng chúng tôi đang nâng cao vai trò lãnh đạo của các đối tác, cộng đồng địa 

phương và quốc gia để duy trì tác động của chúng tôi, không chỉ nhằm đạt được các mục tiêu. 

PEPFAR cam kết hỗ trợ tầm nhìn toàn cầu về việc chấm dứt đại dịch HIV/AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng 

đồng vào năm 2030 và hỗ trợ hơn nữa các quốc gia và cộng đồng tận dụng các nền tảng chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, cộng đồng, y tế mạnh mẽ do PEPFAR hỗ trợ để đối đầu với sức khỏe hiện tại và tương lai các mối đe dọa tác 

động đến những người sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nền tảng của sự hỗ trợ đó được nêu trong Hình 

dung lại Định hướng Chiến lược của PEPFAR, tập trung vào năm trụ cột chiến lược hỗ trợ công bằng y tế, tính bền 

vững, hệ thống y tế công cộng và an ninh, quan hệ đối tác và khoa học. 
 

Hình dung lại Định hướng Chiến lược của PEPFAR nỗ lực vừa tập trung vừa mạnh dạn. Định hướng chiến lược là ưu tiên 

các lĩnh vực mà PEPFAR có thể mô phỏng lại phản ứng để mang lại kết quả duy nhất và tăng gấp đôi nguyện vọng chung của 

chúng tôi nhằm thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong chương trình phòng chống HIV/AIDS toàn cầu khi chúng tôi 

hướng tới tương lai. Nếu PEPFAR và các đối tác của chúng tôi thành công, thế giới sẽ coi HIV/AIDS là mối đe dọa sức khỏe 

toàn cầu vào cuối thập kỷ này và sẽ sẵn sàng duy trì phản ứng bền vững, có thể kiểm soát được đối với HIV/AIDS. 

DUY TRÌ BỄN 
VỮNG ỨNG 

PHÓ 

BÌNH ĐĂNG Y 
TẾ CHO CÁC 
QUẦN THỂ 

ĐÍCH 

 

HỆ THỐNG 
VÀ AN NINH  

YTCC 

QUAN HỆ 
ĐỐI TÁC ĐỔI 

MỚI  

DỰA THEO 
KHOA HỌC 

1. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG 

2. SÁNG KIẾN 

3. DẪN DẮT BẰNG SỐ LIỆU 
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“Chúng ta sẽ nỗ lực tìm hiểu và xóa đi mọi khoảng trống.” 

– Đại sứ Nkengasong 

 
 

 

PEPFAR sẽ tiếp tục cam kết đảm bảo mọi lứa tuổi, giới tính và nhóm dân số có nguy cơ lây nhiễm HIV nhận được dữ 

liệu và các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV dựa trên bằng chứng, công bằng, lấy người dân làm trung tâm và bình 

đẳng về giới tính. Các dịch bệnh không ảnh hưởng đến tất cả mọi người một cách đồng đều, càng được nhấn mạnh 

hơn bởi khoảng cách công bằng lớn vẫn tồn tại đối với trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ trẻ, trẻ em và các nhóm dân 

số chính. Hơn nữa, như báo cáo Cập nhật AIDS Toàn cầu năm 2022 của UNAIDS có tiêu đề Tình trạng nguy hiểm, 

thế giới đã chứng kiến sự suy giảm các ca nhiễm mới, đặc biệt là ở những nhóm dễ bị tổn thương này. PEPFAR sẽ 

tăng gấp đôi những nỗ lực hiện có của mình để có chủ ý ưu tiên các nhóm này bằng cách thúc đẩy nỗ lực của chúng 

tôi nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của chương trình điều trị và dự phòng HIV dựa trên bằng chứng nhằm đạt được sự 

ức chế virus lâu dài và giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong liên quan đến AIDS cho khách hàng. Ngoài ra, PEPFAR sẽ 

hợp tác với các đối tác để tháo gỡ các rào cản xã hội và cấu trúc cản trở tiến bộ trong ứng phó với HIV toàn cầu bằng 

cách giải quyết công bằng cho phụ nữ và trẻ em gái, và những người LGBTQI + trên khắp thế giới. 
 

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM  1: TRẺ  EM  GÁI  VÀ  PHỤ  NỮ  TRẺ  

Khởi động thế hệ tiếp theo của chương trình DREAMS để ngăn ngừa nhiễm HIV mới ở trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ 

trẻ thông qua các chương trình phòng ngừa nhạy cảm giới, có thông tin bằng chứng, bao gồm mở rộng dự phòng trước phơi 

nhiễm (PrEP), dựa trên các cộng đồng được hỗ trợ bởi quan hệ đối tác sâu rộng hơn với chính phủ và AGYW -các đối tác 

tập trung, bao gồm cả các tổ chức do thanh niên lãnh đạo. Chương trình PEPFAR cũng sẽ ghi nhận một cách hiệu quả sự 

đóng góp liên tục vào các ca nhiễm AGYW mới về cả xu hướng nhân khẩu học và khoảng cách dai dẳng của chương trình 

HIV giữa các bạn tình nam không bị lây nhiễm virus. 

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM  2: TRẺ  EM 

Thu hẹp khoảng cách trong Dự phòng lây truyền từ mẹ sang con, chẩn đoán và điều trị nhi khoa bằng cách gặp gỡ khách hàng ở 

nơi họ đang ở với những gì họ cần thông qua các mô hình sáng tạo để cung cấp dịch vụ HIV khác biệt. Điều này bao gồm hỗ trợ 

tăng cường cho các bà mẹ trẻ và các gia đình có nhu cầu, và tiếp tục cải thiện các ước tính về độ chính xác của trẻ em sống 

chung với HIV thông qua các nguồn dữ liệu sáng tạo và các phương pháp phân tích. 

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM  3: QUẦN  THỂ ĐÍCH3
 

Thu hẹp khoảng cách trong các dịch vụ dự phòng và điều trị KP bằng cách đảm bảo chương trình HIV phù hợp nhất, chuyên 

dụng, dựa trên bằng chứng được cung cấp bởi các tổ chức cung cấp có năng lực cao do KP lãnh đạo hoặc KP. Hỗ trợ việc 

tiến hành các cuộc điều tra chất lượng cao, tập trung vào dân số và đảm bảo các nỗ lực của chương trình được hướng đến các 

vùng địa lý và dân cư nơi mức độ dễ bị tổn thương HIV cao nhất và khoảng cách chương trình lớn nhất tồn tại đối với các 

KP, bằng cách tăng cường khả năng lãnh đạo và hợp tác với các nhóm dân cư và cộng đồng chính. 

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM  4: RÀO CẢN BÌNH ĐẲNG Y TẾ  

Tăng cường môi trường thuận lợi để cải thiện sức khỏe và phúc lợi bằng cách giải quyết các rào cản quan trọng về chính sách, 

chương trình, xã hội và cấu trúc (ví dụ: kỳ thị, luật trừng phạt và bạo lực trên cơ sở giới) và bất bình đẳng trong tiếp cận, tiếp 

nhận và duy trì dịch vụ HIV , đặc biệt đối với trẻ em, trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ trẻ, và các nhóm dân cư chính - thông 

qua việc sử dụng dữ liệu địa phương hỗ trợ các mục tiêu toàn cầu 10-10-10. 

 
3 Người đồng tính nam và những người nam khác quan hệ tình dục đồng giới, người bán dâm, người chuyển giới, người tiêm chích ma túy, tù nhân và những người bị giam giữ khác 

 

 
1 

 

TRỤ  CỘT CHIẾN LƯỢC 1: BÌNH ĐẲNG Y TẾ  CHO CÁC QUẦN THỂ  ĐÍCH  
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HIV/AIDS là một căn bệnh kéo dài suốt đời và việc duy trì tác động của HIV sẽ là một nỗ lực kéo dài nhiều thập kỷ. 

Nếu cộng đồng toàn cầu thành công trong việc đạt được các mục tiêu 95-95-95 cùng với mức bao phủ dự phòng và 

điều trị HIV gần toàn dân nhưng không tích cực lập kế hoạch để duy trì tác động của HIV, tất cả những thành quả đạt 

được trong hơn hai thập kỷ của PEPFAR sẽ bị đe dọa. Duy trì điều trị liên tục, giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện chất 

lượng cuộc sống là những thành phần quan trọng của phản ứng duy trì. PEPFAR sẽ xây dựng các nỗ lực bền vững 

với các quốc gia đi đầu để đảm bảo một quá trình minh bạch với những kỳ vọng chung. 
 

LĨNH  VỰC TRỌNG TÂM  1: LỘ  TRÌNH  HƯỚNG  TỚI  BỄN  VỮNG 

Khởi động việc thiết kế và thực hiện Khung Bền vững về HIV có thể đo lường, với sự lãnh đạo chính trị quốc gia cùng với toàn 

cầu (ví dụ: UNAIDS, WHO, Quỹ toàn cầu) và các cơ quan khu vực nòng cốt trong việc ứng phó với HIV để đồng phát triển các 

lộ trình Bền vững về HIV theo từng quốc gia với các số liệu và cột mốc đo lường sự chuyển đổi của các chương trình 

HIV/AIDS sang quản lý quốc gia và lãnh đạo tất cả các khía cạnh của ứng phó với HIV và duy trì và tác động công bằng đối 

với HIV/AIDS trên tất cả các nhóm dân cư. Hợp tác với các nhà tài trợ và đối tác quan trọng khác về HIV và dựa trên nhu cầu 

và nguồn lực của quốc gia, PEPFAR sẽ cung cấp hỗ trợ liên tục cho các quốc gia để thúc đẩy các chương trình HIV nhằm tăng 

cường năng lực và kết quả của hệ thống y tế công cộng xuyên suốt và để bảo vệ giảm tỷ lệ mắc và tử vong do HIV trong dân số. 

LĨNH  VỰC TRỌNG TÂM  2: ĐỊA PHƯƠNG HÓA  

Tăng cường năng lực cốt lõi của các chính phủ và cộng đồng đối tác để tự chủ, quản lý và giám sát phản ứng với HIV một cách 

hiệu quả, công bằng và lâu dài. Điều này đòi hỏi phải tích cực hỗ trợ việc tăng cường năng lực cung cấp kỹ thuật, thể chế và 

dịch vụ của các đối tác địa phương, đặc biệt là các tổ chức học thuật, phi chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức dựa trên tín 

ngưỡng, các nhóm dân cư chủ chốt, các tổ chức do thanh niên lãnh đạo và phụ nữ lãnh đạo , các tổ chức cấp cơ sở và những 

người sống chung với HIV/AIDS, để tăng cường khả năng dẫn dắt chương trình và thu hút sự hỗ trợ ngày càng tăng từ 

PEPFAR, các chính phủ và các nhà tài trợ khác. 

LĨNH  VỰC TRỌNG TÂM  3: LỒNG  GHÉP 

Làm việc với các chính phủ để tích hợp chương trình HIV/AIDS theo ngành dọc một cách hiệu quả và hiệu quả hơn vào cơ sở hạ 

tầng cung cấp dịch vụ y tế địa phương bằng cách tăng cường hỗ trợ kỹ thuật của PEPFAR và đo lường khả năng và kết quả của 

hệ thống y tế công cộng địa phương nhằm quản lý tỷ lệ cao hơn trong phản ứng với HIV. Khi có thể, PEPFAR sẽ tích hợp 

chương trình HIV vào các hệ thống y tế công cộng được tăng cường để quản lý bệnh lao, các bệnh không lây nhiễm có gánh 

nặng cao, sức khỏe sinh sản tình dục, các quyền và dịch vụ, cũng như các ưu tiên y tế địa phương khác có ảnh hưởng đến người 

sống chung với HIV - để bảo vệ HIV/AIDS tăng cường sức khỏe và các kết quả kinh tế. Ngoài ra, điều quan trọng là phải thiết kế 

và duy trì các mô hình cung cấp dịch vụ, bao gồm các phương pháp cung cấp dịch vụ khác biệt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu phòng 

chống HIV và người có HIV cho nam và nữ trưởng thành, trẻ em và các nhóm dân số chính. 

PEPFAR sẽ áp dụng cách tiếp cận lấy bệnh nhân và người dân làm trung tâm trong việc cung cấp dịch vụ y tế bằng cách hợp tác 

với các chính phủ để phát triển môi trường chính sách phù hợp nhằm cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân đóng vai trò 

quan trọng để bổ sung và lấp đầy những khoảng trống trong cung cấp dịch vụ HIV/AIDS, bao gồm cả giải quyết các vấn đề về 

tăng huyết áp và sức khỏe tâm thần, hệ thống y tế công cộng, và sự đổi mới, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận và khả năng 

chi trả cho khách hàng và người thụ hưởng HIV 

 

LĨNH  VỰC TRỌNG TÂM  4: SẮP  XẾP  HỢP  LÝ 

Đạt được sự liên kết chiến lược, bổ sung và hiệu quả trên toàn bộ nguồn HIV cốt lõi và các nguồn lực y tế rộng hơn để có tác động 

và giá trị tối đa của PEPFAR, quốc gia đối tác, Quỹ toàn cầu và các khoản đầu tư tài trợ khác. PEPFAR sẽ làm việc theo hướng 

tăng cường liên kết giữa các khoản đầu tư cho chương trình HIV và các hệ thống cung cấp dịch vụ y tế công cộng rộng lớn hơn 

bao gồm ngân sách y tế của chính phủ nước đối tác và hệ thống dữ liệu. 
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PEPFAR sẽ tiếp tục củng cố hệ thống y tế công cộng của quốc gia đối tác, chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch và các nỗ 

lực do cộng đồng dẫn dắt, những nỗ lực cần thiết để duy trì tác động lâu dài đối với HIV, và cũng có thể được thúc 

đẩy để giám sát dịch và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả, hiệu quả và bền vững cho người có HIV và 

người thụ hưởng. Phù hợp với các ưu tiên của chính phủ Hoa Kỳ, các ưu tiên toàn cầu và khu vực, những khoản đầu 

tư này sẽ tăng cường hơn nữa an ninh y tế toàn cầu bằng cách không chỉ trang bị cho các quốc gia để duy trì tác 

động của HIV mà còn tăng cường hiệu quả năng lực của địa phương trong việc chuẩn bị và ứng phó với các dịch 

bệnh và bùng phát khác. 
 

LINH  VỰC  TRỌNG  TÂM 1: CÁC  VIỆN  YTCC  KHU  VỰC  VÀ  QUỐC  GIA 

Tăng cường năng lực của các tổ chức y tế công cộng trong khu vực và quốc gia ở các nước đối tác được PEPFAR hỗ trợ bằng 

cách cải thiện năng lực lãnh đạo và quản lý của họ trong giám sát dịch bệnh, thu thập và quản lý dữ liệu cũng như hệ thống 

phòng thí nghiệm để duy trì giảm tỷ lệ mắc HIV và tăng cường năng lực địa phương để bảo vệ HIV / Các thành tựu trong ứng 

phó với AIDS và chuẩn bị và ứng phó với các dịch bệnh và sự bùng phát khác. 

LINH  VỰC  TRỌNG  TÂM 2: LỰC  LƯỢNG  NHÂN  LỰC  Y  TẾ 

Hỗ trợ hơn nữa các quốc gia đối tác được PEPFAR hỗ trợ để nâng cao năng lực, quản lý, tích hợp và duy trì một đội ngũ cán bộ 

lâu dài trong lãnh đạo y tế công cộng của quốc gia đối tác và lực lượng chăm sóc sức khỏe ở cấp quốc gia, địa phương, cộng 

đồng và cơ sở. Điều này sẽ bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho các y tá và lực lượng y tế cộng đồng, cùng với lực lượng lao 

động dịch tễ học, phòng thí nghiệm và dữ liệu y tế kỹ thuật số được đào tạo để duy trì tác động và bảo vệ thành quả ứng phó với 

HIV/AIDS. 

LINH  VỰC  TRỌNG  TÂM 3: SẢN  XUẤT  TRONG  KHU  VỰC 

Góp phần định hình thị trường để mở rộng sản xuất chẩn đoán HIV, ARV tại địa phương và khu vực, cũng như các sản phẩm 

và hàng hóa liên quan đến HIV với sự hợp tác của các tổ chức phát triển và tài trợ thương mại, khu vực tư nhân và chính phủ 

các nước đối tác, đồng thời đảm bảo chất lượng cao và chi phí, khả năng cạnh tranh cho tất cả các hàng hóa vật tư tiêu hao. 

LINH  VỰC  TRỌNG  TÂM 4: CHUỖI CUNG  ỨNG 

Phát triển chuỗi cung ứng trong tương lai cho HIV hướng tới mục tiêu là một hệ thống chuỗi cung ứng hàng hóa chăm sóc sức 

khỏe tích hợp, lấy khách hàng làm trung tâm, đáp ứng, hiệu quả, thích ứng với các đợt bùng phát và trường hợp khẩn cấp, minh 

bạch và bền vững, bao gồm cả việc tăng cường giám sát của chính phủ đối tác, quy định các hệ thống và thông qua các quan hệ 

đối tác có ý nghĩa trong khu vực tư nhân tại địa phương. 

LINH  VỰC  TRỌNG  TÂM 5: Y  TẾ  CÔNG  CỘNG  CHO  NGƯỜI  SỐNG  CHUNG  VỚI  HIV 

Tăng cường hệ thống dữ liệu do quốc gia lãnh đạo cần thiết để theo dõi tỷ lệ mắc HIV, các bệnh đi kèm chính và nguyên nhân 

tử vong ở người có HIV, bao gồm cả bệnh lao và đảm bảo rằng nền tảng PEPFAR được đặt làm nền tảng để giúp các quốc gia 

đối tác phát triển và duy trì các dịch vụ cần thiết để đáp ứng lấy con người làm trung tâm điều trị các tình trạng khác, chẳng hạn 

như sức khỏe tâm thần, đặc biệt là khi dân số tiếp tục già đi. 

LINH  VỰC  TRỌNG  TÂM 6: HUY ĐỘNG TÀI SẢN CỦA PEPFAR PHỤC VỤ  AN NINH 

Y TẾ  

Để duy trì tác động và bảo vệ kết quả ứng phó với HIV/AIDS, tận dụng và tích hợp các hệ thống y tế công cộng hiện có do 

PEPFAR hỗ trợ và các nền tảng cung cấp dịch vụ, đồng thời duy trì tập trung vào HIV, để tăng cường khả năng sẵn sàng và 

ứng phó. 
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Trọng tâm của PEPFAR nhằm chấm dứt đại dịch HIV/AIDS sẽ chỉ được thực hiện bằng cách đặt chính phủ của các 

quốc gia đối tác, các đối tác và xã hội dân sự làm trung tâm của cuộc thảo luận để xây dựng và duy trì các quan hệ 

đối tác chuyển đổi. Chúng tôi sẽ tận dụng sự ủng hộ lâu dài, mạnh mẽ của đảng lưỡng đảng và sức mạnh của vị trí 

của PEPFAR trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để hợp tác chiến lược và triệu tập các bên liên quan để đóng góp thêm 

nguồn lực và khả năng cho các mục tiêu ưu tiên cao của chương trình HIV/AIDS. 
 
 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 1: CÁC ĐỐI TÁC ĐA PHƯƠNG  

Củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ và quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với các đối tác HIV/AIDS toàn cầu bao 

gồm UNAIDS, Quỹ toàn cầu, WHO và Ngân hàng Thế giới. Nâng cao và tăng cường vai trò của các thể chế khu vực như cơ 

quan chính trị, tổ chức y tế và ngân hàng phát triển trong ứng phó với HIV/AIDS thông qua quan hệ đối tác chiến lược. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 2: CÁC  NHÀ  HẢO  TÂM 

Đồng thiết kế và phối hợp với các tổ chức từ thiện để tài trợ cho các mô hình sáng tạo nhằm nhanh chóng xác định các cơ hội 

lập trình HIV mới có thể được thực hiện với các quốc gia đối tác được PEPFAR hỗ trợ. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 3: KHU V ỰC TƯ NHÂN   

Tận dụng năng lực cốt lõi của khu vực tư nhân đa quốc gia và địa phương, đầu tư và đổi mới để nâng cao hiệu quả, hiệu quả của 

chương trình, tăng cường năng lực của hệ thống y tế công cộng và tác động lâu dài đến sức khỏe trên toàn khu vực sản xuất, 

chuỗi cung ứng, phân tích hành vi, tạo nhu cầu, sức khỏe kỹ thuật số, phòng thí nghiệm và cung cấp dịch vụ phòng khám, đồng 

thời đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng giữa các nhóm dân cư và thu nhập. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 4: CÁC  VIỆN  CỦA  MỸ  

Tận dụng sự khéo léo tốt nhất của người Mỹ, bao gồm cộng đồng khoa học, các tổ chức học thuật, cộng đồng cộng đồng và các 

tổ chức dựa trên tín ngưỡng và cộng đồng, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa PEPFAR và các chương trình phát triển và y tế 

toàn cầu của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả bệnh lao, sốt rét, tình dục và sức khỏe sinh sản và quyền, bình đẳng giới, LGBTQI + 

và quyền con người. 
 

HIV rapid testing, Kazakhstan Photo 

credit: PSI 
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PEPFAR có một di sản là được dẫn dắt bởi khoa học và dữ liệu để thúc đẩy các quyết định lập trình mang lại hiệu 

quả và hiệu suất cao hơn. Tiếp tục truyền thống đó sẽ đòi hỏi đầu tư ngày càng nhiều vào các lĩnh vực khoa học 

nhằm mục đích biến đổi tương lai của chương trình HIV và hợp tác hiệu quả với các nhà đổi mới khoa học để thúc 

đẩy việc áp dụng các công nghệ mới và phương thức phân phối trong chương trình của chúng tôi. 
 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 1: KHOA HỌC HÀNH VI 

Có chủ đích xác định và mở rộng quy mô các can thiệp có hệ thống, được hỗ trợ bằng chứng trong khoa học xã hội và hành vi - 

đặc biệt nhằm vào các rào cản dai dẳng mà các nhóm dân số dễ bị tổn thương phải đối mặt và được duy trì một cách hiệu quả đối 

với các dịch vụ dự phòng, chẩn đoán và điều trị HIV, bao gồm giảm kỳ thị và trao quyền cho khách hàng. Chúng bao gồm các 

phương pháp tiếp cận như tiếp thị, kinh tế học hành vi, truyền thông thay đổi hành vi và xã hội, và thiết kế lấy con người làm 

trung tâm. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 2: KHOA  HỌC  THƯỜNG  THỨC 

Xây dựng một lộ trình khoa học thực hiện được chia sẻ với sự hợp tác của các cơ quan, chính quyền toàn cầu và các đối tác 

quốc gia, phi chính phủ và học thuật để đầu tư chiến lược nhằm giải quyết các câu hỏi triển khai quan trọng trong tương lai và 

nhanh chóng chuyển các phát hiện thành nhân rộng hiệu quả và tiết kiệm chi phí Cải cách chương trình HIV, đồng thời tăng 

cường năng lực của các tổ chức địa phương để thực hiện các chương trình khoa học thực hiện nghiêm túc. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 3: ĐỊNH HÌNH THEO THỊ TRƯỜNG 

Triển khai sức mạnh thị trường của PEPFAR để chủ động đẩy nhanh việc áp dụng các sản phẩm mới đầy hứa hẹn và các mô 

hình phân phối có bằng chứng mới nổi hoặc được chứng minh cho thấy chúng sẽ có tác động đáng kể đến kết quả theo chương 

trình. Phương pháp tiếp cận theo chiều rộng, chiều sâu và thông tin dữ liệu của PEPFAR mang đến cơ hội học hỏi và lặp lại 

nhanh chóng trong việc giới thiệu và mở rộng quy mô các sản phẩm và mô hình mới. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 4: DỊCH  VỤ  XÉT  NGHIỆM  HIV 

Hỗ trợ các phương pháp tiếp cận cho các dịch vụ xét nghiệm HIV ở trạng thái trung tính, bao gồm xét nghiệm để phòng ngừa 

HIV (ví dụ, trong bối cảnh cho các can thiệp PrEP), tiếp cận với việc tự xét nghiệm HIV và phát hiện trường hợp chiến lược để 

đạt được 95 trường hợp đầu tiên, đồng thời đầu tư vào các phương pháp tiếp cận mới như xét nghiệm đa phương pháp và các 

chiến lược tương tác lại. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 5: DỊCH  TỄ  ỨNG  DỤNG  VÀ  GIÁM  SÁT  DỊCH 

Làm sắc nét và hỗ trợ nhiều phương pháp tiếp cận giám sát HIV (bao gồm giám sát ca bệnh, nhiễm gần đây, kháng thuốc ARV, 

tải lượng vi rút, tỷ lệ tử vong) và các phương pháp giám sát và phát hiện sức khỏe cộng đồng khác để theo dõi tác động của HIV 

và các chương trình y tế công cộng khác, để xác định chương trình các lỗ hổng, và các trường hợp, cụm và sự cố mới, trong khi 

bảo vệ quyền con người và bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. 

 
 

5 

 
TRỤ  CỘT CHIẾN LƯỢC 5: DỰA THEO KHOA HỌC 
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YÉU TỐ  KIẾN TẠO 2: SÁNG KIẾN 

 

PEPFAR sẽ tiếp tục thu hút đầy đủ các tài sản, năng lực và lợi thế so sánh độc đáo của các cộng đồng, bao gồm các tổ 

chức chính do người dân lãnh đạo, thanh niên lãnh đạo và phụ nữ lãnh đạo, các tổ chức dựa trên đức tin và người có 

HIV, để thúc đẩy những người có ý nghĩa- tác động tập trung thông qua vai trò lãnh đạo cộng đồng bền vững ở các 

quốc gia đối tác được PEPFAR hỗ trợ. 
 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 1: LANH ĐẠO Ở  MỌI CẤP ĐỘ   

Lồng ghép tốt hơn tiếng nói của cộng đồng ở tất cả các cấp của chương trình - từ việc lập kế hoạch tổng thể, phát triển, thực 

hiện và giám sát chương trình. Tăng cường năng lực và lồng ghép chương trình của các tổ chức do cộng đồng lãnh đạo để giám 

sát do cộng đồng lãnh đạo, sự tham gia trực tiếp của khách hàng và giải quyết kỳ thị và phân biệt đối xử nhằm nâng cao công 

bằng và các dịch vụ lấy người dân làm trung tâm. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 2: LẤY  BÌNH  ĐẲNG  LÀM  TRUNG  TÂM 

Đảm bảo rằng các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất và ít được đại diện có vị trí và năng lực hiệu quả để dẫn dắt các cuộc thảo 

luận và quyết định định hình các khía cạnh quan trọng của các chương trình phòng ngừa và điều trị tác động đến cộng đồng của 

họ. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 3: GIỚI TRẺ LÃNH ĐẠO 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức tập trung vào thanh niên và thanh niên để tích cực vận động vì lợi ích của họ và tiếp 

cận có hiệu quả phần lớn thế hệ này với các thông điệp về HIV/AIDS định hướng, trao quyền để tạo điều kiện tác động lớn hơn 

và thu hút kiến thức chuyên môn của thanh niên để cung cấp thông tin đổi mới và đóng một vai trò trong cung cấp dịch vụ. 

 

PEPFAR sẽ tiếp tục thúc đẩy và thúc đẩy sự đổi mới, bao gồm bằng cách nhanh chóng mở rộng quy mô công nghệ 

mới, đột phá khoa học và sản phẩm đã được chứng minh thông qua việc sử dụng phân tích dữ liệu nghiêm ngặt để 

đánh giá tác động, nhu cầu thị trường và hiệu quả chi phí dự kiến. Nhưng nó cũng sẽ đòi hỏi những thay đổi trong các 

biện pháp khuyến khích, quy trình và văn hóa tổ chức giữa PEPFAR và các đối tác của nó. 
 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM  1: ỨNG  DỤNG  SÁNG  KIẾN 

Xóa bỏ các rào cản đối với việc áp dụng đổi mới ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia, đồng thời tận dụng hiệu quả hơn nguồn 

tài trợ của USG với các nguồn vốn tư nhân thông qua các mô hình tài trợ kết hợp để triển khai nhanh chóng và mở rộng quy mô 

các đổi mới có bằng chứng thay đổi trò chơi trong tương lai trong cung cấp dịch vụ y tế, sức khỏe kỹ thuật số nền tảng cũng như 

chẩn đoán và điều trị mới. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM  2: CHẤP  NHẬN  RỦI RO 

Đảm bảo rằng các ưu tiên tài trợ và quy trình ra quyết định của chúng tôi xác định cẩn thận các đổi mới tiềm năng có tác động 

cao nhất và xem xét dữ liệu về tác động và hiệu quả chi phí của các can thiệp hiện tại để đưa ra các khoản đầu tư chiến lược, 

đồng thời xây dựng các biện pháp bảo vệ quản lý rủi ro phù hợp. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM  3: VĂN  HÓA 

Tích cực theo dõi thời gian cần thiết để nhúng các phương pháp cải tiến trong chương trình PEPFAR, đồng thời thiết kế các quy 

trình, phần thưởng và khuyến khích mới, và các cơ chế có thể được đưa vào tài trợ, nhân sự và hướng dẫn chính sách của chúng 

tôi để tạo môi trường thuận lợi cho chính phủ của chúng tôi và triển khai các đối tác để đưa ra những đổi mới có tiềm năng cao. 

 
YÉU TỐ  KIẾN TẠO 1: VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG 
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PEPFAR sẽ tiếp tục đầu tư và lập trình với dữ liệu, đảm bảo thu thập và sử dụng dữ liệu chi tiết để xác định các xu 

hướng dịch tễ học chính và các yếu tố ngoại lai, hiểu sâu về chương trình, hiểu chi phí hiệu quả của các can thiệp, 

đồng thời đánh giá tiến độ và tác động của các can thiệp chương trình hiện tại và các tiến bộ đổi mới. Khi nhu cầu 

dữ liệu ngày càng phức tạp, PEPFAR sẽ đảm bảo rằng các khoản đầu tư vào dữ liệu của chúng tôi phù hợp với 

mục đích với quỹ đạo dài hạn của chương trình. 
 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 1: SỐ  LIỆU  THÔNG  MINH 

Xây dựng lộ trình dữ liệu PEPFAR có sẵn công khai xem xét nhu cầu dữ liệu hiện tại và tương lai của chúng tôi dựa trên các 

ưu tiên chiến lược để cho phép chúng tôi xác định nơi PEPFAR cần đầu tư vào các phương pháp, số liệu, hệ thống và bộ dữ 

liệu mới và nơi các khoản đầu tư hiện tại có thể phù hợp với các chính phủ của quốc gia đối tác để theo dõi tiến trình, kết quả 

và tác động. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 2: LỒNG  GHÉP 

Làm việc với các quốc gia đối tác để đảm bảo rằng các khoản đầu tư vào hệ thống dữ liệu, phương pháp thu thập và số hóa được 

tích hợp tích cực vào các lộ trình, công cụ và năng lực dữ liệu / kỹ thuật số quốc gia và địa phương (bao gồm cả thông qua các 

Viện Y tế Công cộng Quốc gia) để đảm bảo rằng các khoản đầu tư của chúng tôi được thể chế hóa để phân bổ một cách tối ưu 

Nguồn lực HIV cho các khu vực địa lý, nhóm dân cư và lứa tuổi có nhu cầu cao nhất, nhanh chóng xác định và ứng phó với các 

đợt bùng phát, đồng thời giám sát / quản lý tiến độ và tính bền vững của chương trình. 

LĨNH  VỰC  TRỌNG  TÂM 3: MINH  BẠCH 

Tiếp tục thể chế hóa các hệ thống dữ liệu của quốc gia đối tác mạnh mẽ, chi tiết và minh bạch, bao gồm giám sát dịch bệnh, 

quản lý sức khỏe và thông tin, đồng thời ra quyết định dựa trên dữ liệu ở các cấp độ khác nhau để quản lý và giám sát phản 

ứng với HIV/AIDS, phát hiện dịch bệnh và kiểm soát dịch bệnh. 
 

Đại sứ TS. John Nkengasong phát biểu về sự cần thiết phải dẫn đầu với dữ liệu tại buổi ra mắt báo cáo Tình trạng Nguy hiểm của UNAIDS tại Hội nghị Quốc tế về AIDS năm 2022 ở Montreal. 

Nguồn ảnh: Veronica Davison

 
YÉU TỐ  KIẾN TẠO 3: DẪN DẮT BẰNG SỐ  L IỆU  
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KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA KẾ HOẠCH HÌNH DUNG LẠI ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA PEPFAR 

Làm việc cùng với các đối tác của chúng tôi, PEPFAR được định vị và trang bị độc đáo để mang lại tác động bền vững 

đối với HIV. Với sự lãnh đạo và điều phối mạnh mẽ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và năng lực triển khai mạnh mẽ của bảy 

cơ quan và ban ngành của chính phủ Hoa Kỳ, PEPFAR vẫn là phương tiện tối ưu để kiểm soát đại dịch HIV/AIDS toàn 

cầu, tăng cường khả năng phục hồi sức khỏe toàn cầu và tạo điều kiện cho các quốc gia đối tác xây dựng các hệ thống 

đáp ứng và bền vững có khả năng đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe rộng rãi hơn của các quần thể của họ để duy 

trì tác động của HIV. 

Phù hợp với những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận 

(DEIA) trong lực lượng lao động liên bang cũng như thúc đẩy bình đẳng chủng tộc cho các cộng đồng chưa được phục 

vụ và ngăn ngừa và chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên bản dạng giới hoặc khuynh hướng tình dục, PEPFAR sẽ làm 

việc để đảm bảo rằng các nguyên tắc này được duy trì, thúc đẩy và nâng cao trong tất cả các chương trình PEPFAR và 

trong cách chúng tôi kinh doanh. PEPFAR cũng sẽ tiếp tục tuân thủ một loạt các nguyên tắc và giá trị cốt lõi trong công 

việc của chúng tôi. Hơn nữa, PEPFAR sẽ chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền, kỳ thị, phân biệt đối xử và tất cả 

các thủ đoạn khác đe dọa và ngăn cản sự hòa nhập đầy đủ và có ý nghĩa của tất cả các nhóm dân cư trong tất cả các môi 

trường nơi chúng tôi hoạt động. 

Để thực hiện Định hướng Chiến lược, PEPFAR đã bắt tay vào cải tiến các quy trình Lập kế hoạch Hoạt động Quốc gia 

(COP) và Lập kế hoạch Hoạt động Khu vực (ROP), giữ lại các yếu tố trách nhiệm cốt lõi trong khi phát triển nó để phù 

hợp với tương lai của việc duy trì tác động của HIV. Các cải tiến này nhằm mục đích tăng cường hơn nữa sự hợp tác 

giữa các cơ quan và nhóm, trao quyền cho các quốc gia và cộng đồng dẫn đầu trong việc phát triển chiến lược, cải thiện 

các công cụ và quy trình, đồng thời cho phép tập trung nhiều hơn vào việc thực hiện chương trình. Trong khi duy trì 

quyền truy cập, dữ liệu và tính minh bạch của xã hội dân sự, việc thực hiện các cải tiến này sẽ bắt đầu trong chu kỳ COP 

năm 2023. 

Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để duy trì tác động cứu sống của ứng phó với HIV/AIDS. Chính phủ Hoa Kỳ, thông 

qua PEPFAR, sẵn sàng tiếp tục dẫn đầu nỗ lực lịch sử này và xây dựng một thế giới lành mạnh, an toàn hơn cho tất cả mọi 

người. 

 

 
 

Một nhân viên xét nghiệm không chuyên đã qua đào tạo tại Phòng khám G-link tại Việt Nam xét nghiệm HIV cho  

một nam thanh niên bằng xét nghiệm chẩn đoán nhanh. Nguồn ảnh: PATH



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bìa trước: Kể từ năm 2017, PEPFAR đã hợp tác với 

các trường đại học và cao đẳng vốn trước đây dành 

cho người da đen để tận dụng kiến thức chuyên 

môn về HIV của họ nhằm giải quyết sự bất bình 

đẳng về sức khỏe và cung cấp dịch vụ ở Zambia. 

Nguồn ảnh: PEPFAR Zambia 


